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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam: Bà Lê Thị Ngọc 

Linh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 15/2021/TLPT-DS ngày 12 tháng 3 

năm 2021 về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 20/2021/DS-ST ngày 02 tháng 02 năm 

2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 27/2021/QĐXXPT-

DS ngày 09 tháng 6 năm 2021, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: ông Đoàn Hoàng E, sinh năm 1963; 

Địa chỉ: thôn N, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: ông Nguyễn Xuân B, sinh 

năm 1984; địa chỉ: số 73 P, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

2. Bị đơn: ông Đoàn Ngọc P, sinh năm 1967; 

Địa chỉ: thôn N, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam (đã chết ngày 

15/02/2021). 

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn: 

- Bà Nguyễn Thị H (tên gọi khác là Nguyễn Thị P), sinh năm 1930; 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị H: ông Đoàn Ngọc T, 

sinh năm 1958. 
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- Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1965; 

- Ông Đoàn Ngọc T1, sinh năm 1985; 

- Bà Đoàn Thị Hương G, sinh năm 1991; 

Cùng địa chỉ: thôn N, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Ông T, bà H1, 

ông T1, bà G có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

- Bà Nguyễn Thị H (tên gọi khác là Nguyễn Thị P), sinh năm 1930; 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị H: ông Đoàn Ngọc T, 

sinh năm 1958. 

- Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1965; 

Cùng địa chỉ: thôn N, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Ông T, bà H1 

có mặt. 

- Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1968; 

Địa chỉ: thôn N, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Đoàn Hoàng E. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, các văn bản có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, 

nguyên đơn là ông Đoàn Hoàng E trình bày:  

Trước năm 1991, mẹ ông là bà Nguyễn Thị H (Nguyễn Thị P) có nhận đất 

của xã T để sản xuất. Đến năm 1992 thì Nhà nước lấy lại đất này để chia cho 

ông và ông trồng cây lài trên diện tích đất này đến năm 2000. Từ năm 2000, do 

con ông đau nặng nên ông để lại đất cho em rể ông là ông Nguyễn P1 sản xuất 

đến năm 2002 thì ông Nguyễn P1 giao lại cho các anh, em khác sản xuất. Sau 

đó, ông được biết là ông Đoàn Ngọc P (em ruột ông) sản xuất từ khoảng sau 

năm 2002 đến nay. Sau khi ông P1 sản xuất thì ông không tới thửa đất này nữa. 

Trong quá trình sử dụng đất, ông có kê khai, chính quyền biết ông có sản xuất 

trên đất này. Do đó, ông đứng tên trong sổ mục kê tại xã T đối với thửa đất số 

430B, tờ bản đồ số 2, diện tích 574m
2
. Thời gian sau, khoảng năm 2005 thì vợ 

chồng ông P nghe nói phóng tuyến, làm đường N nên đến nhà mẹ ông là bà H, 

tự viết giấy chuyển nhượng đất rồi đưa cho mẹ ông ký và trả tiền cho mẹ ông. 

Trong giấy ghi bán 02 thửa đất, 01 thửa ông P đã nhận tiền bồi thường khi làm 

đường N. Lúc nhận tiền bồi thường đường N, ông P có mang đến cho vợ ông là 

bà Đ số tiền 500.000 đồng và còn 01 thửa đất đang tranh chấp với ông hiện nay. 

Đến năm 2017, ông P tuyên bố thửa đất nói trên là của ông P nên ông đã làm 

đơn gửi Ủy ban nhân dân xã T giải quyết và sau đó khởi kiện tại Tòa án. 

Nay, ông yêu cầu ông P, bà H1 trả lại cho ông diện tích đất qua đo đạc là 

542,8m
2
, tại thửa đất số 430B, tờ bản đồ số 02 (nay có số thửa mới là thửa 165, 

tờ bản đồ số 9) thuộc xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam, có tứ cận: phía Đông 
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giáp đường đất, phía Tây giáp đất bà P và đất ông H, phía Nam giáp đất bà H, 

phía Bắc giáp đất bà P. 

Tại các văn bản có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn là 

ông Đoàn Hoàng E trình bày:  

 Sau năm 1975, mẹ ông là bà Nguyễn Thị H (Nguyễn Thị P) khai hoang 

và sản xuất trên các thửa đất của bà. Đối với thửa đất hiện nay nguyên đơn đang 

tranh chấp với ông cũng là đất của mẹ ông. Sau đó, mẹ ông để cho ông E canh 

tác, sử dụng trồng cây hoa lài khoảng từ năm 1990 đến năm 1993. Các anh, em 

trong gia đình ông không ai trực tiếp làm nông tại địa phương, chỉ có ông làm 

nông nên ông đã canh tác, sử dụng thửa đất này từ năm 1996. Ông trồng hoa 

màu, khoai, sắn, đậu, mè… và sử dụng liên tục từ năm 1996 cho đến nay. Ngoài 

ông E và ông ra thì các anh, em của ông không có ai canh tác trên thửa đất này. 

Hơn nữa, vào năm 1998, vợ chồng ông có mua lại (nhận chuyển nhượng) bằng 

giấy viết tay từ mẹ ông 02 thửa đất, mỗi thửa giá 2.000.000 đồng. Vợ chồng ông 

trả dần và đã trả đủ số tiền này cho bà H. Trong 02 thửa đất nhận chuyển 

nhượng từ bà H, năm 2006 ông là người đứng tên nhận tiền bồi thường do Nhà 

nước thu hồi làm đường N. Khi nhận tiền, ông có cho các anh, chị, em mỗi 

người một ít tiền. Còn lại 01 thửa đất hiện nay tranh chấp với ông E. Năm 2017, 

ông E có qua hỏi ông để mua lại thửa đất này. Vợ chồng ông nói giá 

200.000.000 đồng thì ông E tìm người bán nhưng không được nên không mua. 

Năm 2017, 2018, ông E viết đơn gửi đến Ủy ban nhân dân xã để yêu cầu giải 

quyết. Tại buổi làm việc đầu tiên ở xã, ông E nói không có giấy tờ gì, đến buổi 

làm việc thứ hai thì ông E nói có tên trong sổ mục kê.  

Nay, ông E yêu cầu vợ chồng ông trả lại cho ông E diện tích đất qua đo 

đạc là 542,8m
2
, tại thửa đất số 430B, tờ bản đồ số 02 (nay có số thửa mới là 

thửa 165, tờ bản đồ số 9) thuộc xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam thì vợ 

chồng ông không đồng ý. Vì, đất này là của vợ chồng ông mua lại từ bà H; hơn 

nữa, vợ chồng ông cũng đã sử dụng liên tục từ năm 1996 cho đến nay. Vì vậy, 

ông đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Tại các văn bản có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị H trình bày: Trước đây, bà có một thửa đất 

tại vị trí phía sau Ủy ban nhân dân xã Tc, thành phố T. Thửa đất này hiện nay 02 

con của bà là ông Đoàn Hoàng E và ông Đoàn Ngọc P đang tranh chấp. Khi bà 

còn khỏe thì bà trồng sắn, trồng đậu và có thời gian trồng khoai lang trên thửa 

đất này. Sau đó, bà có cho con trai bà là ông Đoàn Hoàng E trồng hoa lài được 

khoảng hơn 1 năm thì không trồng nữa nên bà lấy lại đất. Sau đó, bà không nhớ 

cụ thể năm nào, vì cần tiền uống thuốc và làm sân phơi nên bà có bán diện tích 

đất nói trên cho vợ chồng con ruột bà là ông Đoàn Ngọc P và bà Nguyễn Thị 

H1. Giá tiền bán đất bao nhiêu thì bà không nhớ rõ, chỉ nhớ vợ chồng ông P, bà 

H1 trả dần cho đến khi hết. Bà đã bán trước đó vài năm thì mới viết giấy bán, 

chuyển nhượng. Theo bà, thửa đất nói trên là của bà và bà đã bán cho vợ chồng 

ông P, bà H1 nên hiện nay ông P và H1 có quyền sử dụng. 
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Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2021/DS-

ST ngày 02/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

đã căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 147, 157, 165, khoản 2 Điều 227, khoản 3 

Điều 228 và Điều 235 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 95, 100, 166, 170, 

và 203 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 26, 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Tuyên xử:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Hoàng E về việc: Buộc 

ông Đoàn Ngọc P và bà Nguyễn Thị H1 trả lại cho ông diện tích đất qua đo đạc 

là 542,8m
2
, tại thửa đất số 430B, tờ bản đồ số 02 (nay có số thửa mới là thửa 

165, tờ bản đồ số 9) thuộc xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam, có tứ cận: phía 

Đông giáp đường đất, phía Tây giáp đất bà P và đất ông H, phía Nam giáp đất bà 

H, phía Bắc giáp đất bà P. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng, nghĩa 

vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn ông Đoàn Hoàng E kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Nam phát biểu ý kiến: 

- Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai 

đoạn phúc thẩm: Thẩm phán được phân công trực tiếp giải quyết vụ án đã thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thụ lý vụ án, về thời hạn giải quyết 

vụ án, về việc chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu để tham gia xét 

xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định của pháp luật. Các đương sự đã thực hiện đúng quyền, 

nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

- Về việc giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 

Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của nguyên 

đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị đơn ông Đoàn Ngọc P chết (ngày 

15/02/2021) nên Tòa án cấp phúc thẩm đưa những người thuộc hàng thừa kế thứ 

nhất của ông P vào tham gia tố tụng với tư cách là người kế thừa quyền, nghĩa 

vụ tố tụng của bị đơn, gồm: bà Nguyễn Thị H (mẹ ông P), bà Nguyễn Thị H1 

(vợ ông P), ông Đoàn Ngọc T và bà Đoàn Thị Hương G (các con của ông P). 
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[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 

bà Trần Thị Đ đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt (có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt do nguyên đơn cung cấp) nên Tòa án vẫn tiến hành 

xét xử vắng mặt bà Đ theo quy định tại Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, vẫn giữ nguyên kháng cáo, yêu 

cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Đoàn Hoàng E thì thấy:  

[2.1] Về nguồn gốc, quá trình kê khai, đăng ký và quản lý, sử dụng diện 

tích đất tranh chấp: 

[2.1.1] Tại Công văn số 05/UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

xã T, thành phố T cung cấp thông tin cho Tòa án cấp sơ thẩm, thể hiện: theo hồ 

sơ Nghị định 64-CP của Hội đồng Chính phủ thì ông Đoàn H (tức là ông Đoàn 

Hoàng E) là người đứng tên đăng ký trong sổ mục kê được Sở Địa chính duyệt 

ngày 26/12/1996; theo hồ sơ CSDL quản lý đất đai thì ông Đoàn Ngọc P là 

người đứng tên sử dụng, quản lý trong sổ mục kê được Sở Tài nguyên và Môi 

trường duyệt ngày 18/12/2015. Nguyên thửa đất tranh chấp trước đây có nguồn 

gốc là của bà Nguyễn Thị H (mẹ ruột ông Đoàn Hoàng E và ông Đoàn Ngọc P) 

quản lý, sử dụng. Sau đó, bà H tự cho các con sử dụng. Về hiện trạng sử dụng 

đất: ông Đoàn Ngọc P là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại thửa đất này từ 

trước ngày 01/7/2004 đến nay. 

 [2.1.2] Các đương sự đều thừa nhận thửa đất đang tranh chấp trước đây 

có nguồn gốc là của bà Nguyễn Thị H. Tuy nhiên, bà H không kê khai, đăng ký 

và không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của 

Luật Đất đai. Tại thời điểm năm 1993, 1994 ông Đoàn H (Đoàn Hoàng E) đứng 

tên trong sổ mục kê nhưng hồ sơ lưu không có giấy tờ kê khai, đăng ký của hộ 

ông E đối với thửa đất tranh chấp. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời khai của 

ông Đoàn Hoàng E tại phiên tòa, cho rằng tại thời điểm lập sổ mục kê, cán bộ xã 

tự ghi tên ông vào sổ chứ ông không có kê khai, đăng ký và ghi nhầm tên người 

sử dụng đất là ông Đoàn H, trong khi tên của ông là Đoàn Hoàng E; đồng thời, 

ông E cũng thừa nhận đến năm 2017 thì ông mới biết được việc ông có tên trong 

sổ mục kê đang lưu giữ tại Ủy ban nhân dân xã T. Trong khi đó, ông Đoàn Ngọc 

P là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại thửa đất tranh chấp từ trước ngày 

01/7/2004 đến nay và hộ ông P có kê khai, đăng ký theo quy định. Mặt khác, bà 

Nguyễn Thị H là mẹ ruột của ông E, ông P và những người làm chứng là các 

anh, chị, em ruột của ông E, ông P đều xác nhận thửa đất đang tranh chấp có 

nguồn gốc là của bà Nguyễn Thị H và bà H đã chuyển nhượng lại cho vợ chồng 

ông P, bà H1 sử dụng. Hơn nữa, ông Đoàn Ngọc C là người mà ông E cho rằng 

trước đây được ông E cho mượn thửa đất tranh chấp để sử dụng cũng không 

thừa nhận việc này. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy có đủ cơ sở để 

khẳng định ông Đoàn Hoàng E không có quyền sử dụng hợp pháp đối với diện 

tích đất tranh chấp 542,8 m
2
, thuộc thửa đất số 430B, tờ bản đồ số 02 (nay là 

thửa đất số 165, tờ bản đồ số 9) thuộc xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam (có tứ 

cận: phía Đông giáp đường đất, phía Tây giáp đất bà P và đất ông H, phía Nam 
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giáp đất bà H, phía Bắc giáp đất bà P). Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đoàn Hoàng E là có căn cứ, 

đúng quy định của pháp luật. 

[2.2] Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng khác: do yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận nên Tòa án cấp sơ thẩm 

buộc nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và chi phí xem xét, thẩm định 

tại chỗ và định giá tài sản là đúng quy định của pháp luật. 

[2.3] Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy 

không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Đoàn Hoàng E, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm theo như đề nghị của Kiểm sát viên. 

[3] Án phí dân sự phúc thẩm: do Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp 

nhận kháng cáo của nguyên đơn nên nguyên đơn phải chịu 300.000 đồng án phí 

dân sự phúc thẩm.   

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Đoàn Hoàng E, giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 20/2021/DS-ST ngày 02/02/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 38, 39, 147, 157, 165 và 296 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; các Điều 95, 166, 170 và 203 của Luật Đất đai năm 

2013; các Điều 26, 27, 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đoàn Hoàng E 

về việc buộc bị đơn ông Đoàn Ngọc P (đã chết) và người kế thừa quyền, nghĩa 

vụ tố tụng của bị đơn trả lại diện tích đất 542,8 m
2
, tại thửa đất số 430B, tờ bản 

đồ số 02 (nay là thửa đất số 165, tờ bản đồ số 9) thuộc xã T, thành phố T, tỉnh 

Quảng Nam (có tứ cận: phía Đông giáp đường đất, phía Tây giáp đất bà P và 

đất ông H, phía Nam giáp đất bà H, phía Bắc giáp đất bà P). 

Án phí dân sự sơ thẩm: ông Đoàn Hoàng E phải chịu 300.000 (Ba trăm 

nghìn) đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp 300.000 (Ba 

trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001091 

ngày 12/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. Ông Đoàn Hoàng E đã nộp đủ tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Chi phí tố tụng khác: ông Đoàn Hoàng E phải chịu 7.500.000 (Bảy triệu 

năm trăm nghìn) đồng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, 

được trừ vào số tiền tạm ứng chi phí tố tụng đã nộp. Ông Đoàn Hoàng E đã nộp 

xong. 

Án phí dân sự phúc thẩm: ông Đoàn Hoàng E phải chịu 300.000 (Ba trăm 
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nghìn) đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000 (Ba 

trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001044 

ngày 03/02/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. Ông Đoàn Hoàng E đã nộp đủ tiền án phí dân sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (02/8/2021). 

Nơi nhận:                                               
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- TAND thành phố Tam Kỳ; 

- Chi cục THADS thành phố Tam Kỳ; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PÊN TÒA 

(Đã xử) 

Phạm Quốc Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


